
Cố định Di động

Cơ sở sản xuất, kinh doanh

A Tổ chức 

I Huyện Sơn Dương

1 Công ty TNHH lâm nghiệp Sơn Dương  Nguyễn Hồng Thái 
Tổ dân phố Đặng Châu, thị trấn Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
 0207. 3835.304 0984.742.912

2
Công ty Cổ phần nguyên liệu giấy An Hòa 

Tuyên Quang
 Nguyễn Văn Trường 

Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang
0207.3898.282 0981.166.638

II Huyện Hàm Yên

3 Công ty lâm nghiệp Tân Phong  Nguyễn Văn Phú 
Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang
0207.3747.149

0979.074.000; 

0979.817.567

4 Công ty lâm nghiệp Hàm Yên  Nguyễn Văn Hiếu 
Tổ dân phố Tân Quang. Thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
0207.3843.228 0963.896.909

5 Trung tâm NC và TN cây NLG Hàm Yên  Nguyễn Đức Thế 
Tổ dân phố Tân Yên, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên,  tỉnh Tuyên Quang
0207.3843 242 0983000514

6 Công ty lâm nghiệp Tân Thành Nguyễn Xuân Thọ
Thôn 4 Làng Bát, xã Tân Thành, huyện Hàm 

Yên,  tỉnh Tuyên Quang
0207.3843825 '0978972958

7 Công ty Cổ phần lâm nông nghiệp Hùng Thắng Nguyễn Văn Hùng
Khu Tân Tiến, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
0207.3504039 0912243226

III Thành Phố Tuyên Quang

8
Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển 

giao khoa học công nghệ
 Nguyễn Văn Giáp 

Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang
02073 892 012 0974.902.999

9 Công ty TNHH lâm nghiệp Tuyên Bình  Nguyễn Ngọc Tháp 
Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang
0207.3881.210 0888.285.588

IV Huyện Chiêm Hoá

10 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chiêm Hoá  Phạm Anh Tuấn 
Tổ Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện  

Chiêm Hoá, tinh Tuyên Quang
 '0207.3851.144 0983.537.516

VI Huyện Yên Sơn

11  Công ty Cổ phần lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi  Nguyễn Ngọc Tiến 
Xóm Dân chủ, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang.
0207.3878.203 0912.239.552

12  Công ty TNHH  MTV lâm nghiệp Yên Sơn  Vũ Thị Dung 
Thôn Lâm Sơn, Xã Trung Sơn, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
 0207.6263.868 0988.398.125
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Danh sách trên được cập nhật khi có sự thay đổi.


